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Giáo viên: Trần Văn Hiếu, Lớp: 9A1, Môn: Toán

6.87.36.04.57.07.010.09.05XPhan Thị Tú Anh1

8.08.55.09.09.09.08.09.06XTrần Hà Ngọc Bích2

7.38.55.07.35.39.08.010.07XNguyễn Thị Anh Đào3

7.25.88.07.07.07.08.09.08XPhạm Thị An Giang4

6.97.37.08.05.06.08.08.06XPhạm Thị Hương Giang5

8.08.56.58.87.08.08.09.09XHồ Thị Thanh Hằng6

8.68.58.88.88.09.09.010.07XMai Thị Thuý Hằng7

8.08.56.09.08.08.09.09.07XNguyễn Thị Hạnh8

6.56.83.55.57.39.08.08.06Nguyễn Quốc Hân9

9.29.310.08.88.89.09.08.010XTạ Thị Thanh Hoa10

8.18.57.88.86.08.08.09.09Vũ Huy Hoàng11

9.19.39.09.010.08.08.09.010Phạm Nguyễn Minh Hoàng12

8.28.57.09.07.08.08.09.010Lê Đăng Hoằng13

9.49.09.89.010.09.010.010.09Hồ Quốc Khánh14

7.16.89.07.05.07.08.07.08Mai Văn Lạc15

8.58.39.08.09.08.09.09.08XĐinh Thị Diệu Linh16

8.78.59.59.07.58.010.09.08XNguyễn Thị Ngọc Linh17

9.08.89.59.08.58.09.09.010Trần Ngọc Luận18

8.78.010.09.38.08.08.09.010Văn Đình Lương19

6.88.36.84.05.57.08.09.07XNguyễn Thị Thanh Mai20

8.38.39.39.36.58.08.08.09Trần Quốc Nam21

8.58.59.08.88.07.09.010.08XTrần Thị Quỳnh Nga22

8.18.38.58.06.08.010.010.08XNguyễn Thị Nga23

8.58.87.38.58.59.010.010.07XVõ Thị Kim Ngân24

8.08.38.09.06.89.08.07.07Mai Lê Kỷ Nguyên25

8.28.86.09.08.09.08.09.08XNguyễn Thị Uyển Nhi26

6.55.34.07.34.58.09.09.089XLê Thị Yến Nhi27

7.58.66.37.84.08.09.09.09XNguyễn Thị Hằng Ni28

8.88.88.09.08.59.010.09.09XNguyễn Kiều Oanh29

9.910.010.09.510.010.010.010.010Nguyễn Thế Phong30

7.88.57.38.05.58.09.09.08Lê Văn Phúc31

8.99.38.38.08.39.010.09.010Tào Văn Phúc32

7.58.85.88.55.08.08.08.08XTrần Thị Hà Phương33

7.68.34.09.06.88.010.010.06Lê Đình Quang34

8.08.35.58.88.59.08.09.087Nguyễn Bá Tâm35

8.68.59.59.06.59.09.09.09XPhạm Thị Phương Thảo36

8.78.59.58.86.88.09.010.010XTrần Thị Thanh Thảo37

7.68.08.34.57.08.010.09.08Phạm Phú Thăng38

7.58.58.57.04.58.08.08.08XNguyễn Thị Thuý39

9.18.59.89.59.09.09.010.08Lê Đức Trọng40

9.49.010.09.39.09.010.010.09XNguyễn Thị Thu Uyên41

7.48.55.07.57.88.08.08.06Vũ Hoàng Việt42

10042000000361564.327Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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7.78.37.87.86.89.08.05.08Nguyễn Tuấn Anh1

2.92.03.01.51.06.06.04.05XY  Chốp Êcăm2

4.03.03.32.85.35.06.05.04Nguyễn Đức Chung3

5.86.53.05.55.07.09.06.084Ngô Văn Cường4

5.03.85.05.02.09.07.05.08XTrần Thị Duyên5

4.63.57.04.53.55.06.04.04Mai Văn Dũng6

5.24.36.84.02.07.08.07.07XXXH ' Đao Bya (dung)7

6.75.57.06.55.88.08.08.08XBùi Thị Đào8

6.37.35.06.05.86.06.07.07Phạm Như Đạt9

4.53.33.85.33.56.06.05.06XTống Thị Hằng10

3.93.84.03.32.06.06.05.04Nguyễn Đình Chung Hiếu11

5.26.05.04.85.05.06.04.05XY  Hiếu - Niê12

3.81.06.54.50.56.07.04.06XNguyễn Thanh Hiền13

5.13.37.05.05.07.06.05.04XTrần Thị Hiền14

5.25.06.86.31.07.07.04.06Phạm Ngọc Hưng15

5.44.36.06.05.36.06.07.04Đoàn Văn Khánh16

6.86.56.07.06.59.05.08.08XPhạm Thị Hoài Lan17

5.04.37.54.80.57.08.04.08XXXH' Leo Knul18

6.16.37.05.55.07.07.06.06XBùi Thị Ngân19

5.75.85.05.05.38.07.04.07Tống Đăng Nghĩa20

XXXH' Ngơn BuônDap21

6.96.56.55.56.89.09.07.08XLê Trần Thị Tuyết Nhi22

4.02.34.34.80.57.07.06.06XVũ Thị Yến Nhi23

7.87.87.87.36.59.010.08.08XĐinh Thị Oanh24

Phan Hoàng Gia Phong25

5.04.84.85.30.59.06.08.06Nguyễn Xuân Phong26

5.04.54.54.34.09.07.05.05XPhạm Thị Như Quỳnh27

5.03.83.85.05.09.06.05.06XNguyễn Thị Thuyên28

7.87.09.56.57.59.010.07.08XTrần Thị Thanh Thúy29

7.78.07.89.06.09.08.09.04Nguyễn Duy Thường30

6.57.05.05.55.08.08.08.08XNguyễn Thị Huyền Trang31

5.05.05.55.02.08.06.05.06Phạm Văn Trung32

7.57.57.07.85.59.08.09.09Vũ Thanh Trường33

8.38.09.07.57.39.010.09.08Hà Xuân Trường34

6.55.57.85.86.09.07.05.08Nguyễn Văn Tú35

4.05.04.02.50.56.05.08.04Hà Anh Vũ36

5.05.53.03.03.09.07.05.0104Nguyễn Xuân Vương37

3.31.00.04.04.06.07.06.05Trần Viết Vỵ38

75275.6219.4744.41628102.81Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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3.13.31.03.01.55.06.04.04XTrần Thị Phương Anh1

5.87.02.05.05.08.07.07.08XNguyễn Hà Thiên Ân2

6.77.36.57.52.59.010.07.06XHoàng Thị Duyên3

5.05.55.05.51.57.07.03.07Nguyễn Trí Đức4

5.86.83.87.02.58.08.05.07XKiều Thị Hạnh5

5.02.86.010.00.06.05.08.05Phạm Minh Hiếu6

7.27.03.09.09.08.010.04.08Phạm Minh Hiếu7

8.48.07.89.37.88.010.09.09Nguyễn Đức Hiệp8

5.25.05.04.05.06.06.05.07Trần Mạnh Hiệp9

5.86.55.85.03.06.06.06.010Lê Văn Hoàn10

3.80.05.06.02.05.06.06.06Vũ Huy Hoàng11

5.55.36.05.51.08.010.05.07XLê Thị Hồng12

8.08.38.08.06.08.010.09.08XTrịnh Thị Hồng13

7.98.37.08.86.59.08.08.08XPhạm Thị Huyền14

4.15.31.05.51.08.07.03.04Trần Văn Kha15

5.47.02.34.55.07.05.07.06XNguyễn Thị Ái Khanh16

5.97.34.85.81.08.08.07.08Nguyễn Thành Luân17

8.28.59.07.38.58.06.09.09XNguyễn Thị Mai18

4.64.54.55.03.56.06.03.05Đinh Duy Nam19

8.78.59.08.58.09.010.09.08XNguyễn Thị Cẩm Nhung20

2.83.31.01.00.06.05.04.07XY - Phước Ênuôl21

6.57.35.57.55.08.05.08.06Phạm Quốc Phước22

4.55.33.05.52.07.07.03.04Đào Quốc Phương23

5.03.53.04.05.09.08.05.08XTrịnh Thị Khánh Quyên24

4.56.02.55.02.55.06.05.04Nguyễn Quang Thắng25

3.54.02.04.50.56.06.03.04XTrần Thị Thi26

8.99.58.58.09.09.010.010.07XNguyễn Lê Ngọc Thiện27

7.48.35.87.05.08.09.09.010XNguyễn Thị Thương28

7.17.85.89.05.09.010.06.04XNguyễn Thị Thường29

7.08.05.09.05.38.05.08.08XNguyễn Thị Thuỷ Tiên30

7.87.88.07.87.89.07.06.09Nguyễn Phú Tiến31

8.47.010.07.58.88.010.09.09Lê Ngọc Tới32

8.18.37.08.57.58.010.09.07XNguyễn Thị Huyền Trang33

3.74.05.02.50.56.07.03.04Đinh Duy Trường34

6.68.54.07.85.08.05.07.07XNguyễn Thị Yến Vi35

4.56.02.05.02.07.05.05.06Lại Văn Vĩnh36

72.2265.6222.2827.81025919.47Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


